
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 16131002 DH16TK Võ Thị Mỹ Ái 6 6.5 6.4
2 16116018 DH16NT Trần Văn An 4 3.5 3.6
3 16127004 DH16MT Lê Thị Ngọc Anh 9 5 5.8
4 16127006 DH16MT Nguyễn Thị Kim Ánh 3 3.5 3.4
5 16113002 DH16NHB Nguyễn Thị Ngọc Ân 6 7 6.8
6 16124024 DH16QL Trương Thị Hồng Cẩm 8 3 4.0
7 16113010 DH16NHB Võ Minh Chửng 8 4 4.8
8 16113011 DH16NHA Võ Mạnh Cường 8 5.5 6.0
9 16131026 DH16TK Nguyễn Thị Dâng 8 4.5 5.2

10 16163022 DH16ES Trần Văn Bảo Duy 3 3 3.0
11 16125150 DH16BQ Lại Thị Mỹ Duyên 3 6.5 5.8
12 16114223 DH16LN Mai Thị Mỹ Duyên 4 3.5 3.6
13 16126032 DH16SM Nguyễn Thùy Dương
14 16131039 DH16TK Phạm Minh Dương 8 3.5 4.4
15 16113014 DH16NHB Trần Thị Đào 6 6 6.0
16 15121011 DH15PT Nguyễn Phước Định 3 3.5 3.4
17 16145176 DH16BV Nguyễn Văn Khánh Đức 3 5 4.6
18 15154016 DH15OT Huỳnh Quang Đường 5 6.5 6.2
19 15153015 DH15CD Lê Cảnh Trường Giang 4 3.2
20 16124058 DH16QL Nguyễn Thị Thu Hằng 2 5.5 4.8
21 16113035 DH16NHB Lê Xuân Hiển 3.5 2.8
22 16145188 DH16BV Nguyễn Huy Hiếu 7 9 8.6
23 16114234 DH16LN Nguyễn Trung Hiếu 6 3.5 4.0
24 16131073 DH16TK Ninh Thị Thu Hoài 8 5 5.6
25 16113043 DH16NHB Võ Thái Học 8 8 8.0
26 16125210 DH16BQ Đỗ Thị Hội 8 6 6.4
27 16155027 DH16KN Đặng Thị Ánh Huyền 2 5 4.4
28 16113049 DH16NHB Lê Thị Khánh Huyền 4 6 5.6
29 16114240 DH16LN Chu Thị Thu Hương 6 3.5 4.0
30 16145198 DH16BV Phan Quốc Khang 4 6 5.6
31 16125258 DH16BQ Trần Thị Lệ 10 9.5 9.6
32 16125261 DH16BQ Đỗ Thị Thùy Liên 6 8.5 8.0
33 16127051 DH16MT Nguyễn Phước Thảo Linh
34 16113062 DH16NHB Nguyễn Thị Linh 4 4.5 4.4
35 16123124 DH16KE Nguyễn Thị Loan 4 4 4.0
36 16132333 DH16SP Đinh Nguyễn Tiến Long 4 5 4.8
37 16113068 DH16NHA Nguyễn Thành Long 7 6.5 6.6
38 16124088 DH16QL Nguyễn Thành Luân 3 4 3.8
39 16131118 DH16TK Nguyễn Thị Thảo Ly 4 7 6.4
40 16123126 DH16KE Bùi Thị Ngọc Lý 4 4 4.0
41 16125305 DH16DD Nguyễn Thị Kim Lý 5 7.5 7.0
42 16113070 DH16NHB Đỗ Thanh Mai 5 7.5 7.0
43 16132336 DH16SP Nguyễn Thị Hoa Mai 5 4 4.2
44 16127065 DH16MT Nguyễn Lộc Hoàng Mỹ 9 7.5 7.8
45 16113079 DH16NHB Châu Hải Mỵ 8 4.5 5.2
46 16113081 DH16NHB Võ Thị Thanh Nga 2 6 5.2
47 16131133 DH16TK Bùi Kim Ngân 5 5.5 5.4
48 16124103 DH16QL Bùi Thị Thu Ngân 5 4 4.2
49 16124104 DH16QL Huỳnh Thị Ngọc Ngân 4 4 4.0
50 16124106 DH16QL Nguyễn Thị Kim Ngân 7.5 6.0
51 16131145 DH16TK Đinh Thiên Ngọc 8 4.5 5.2
52 16113086 DH16NHA Phạm Văn Ngọc 8 5.5 6.0
53 16127072 DH16MT Thượng Duy Ngọc 8 3.5 4.4
54 16132350 DH16SP Nguyễn Thị Ngọc Nguyên 7 2 3.0



55 16125358 DH16BQ Nguyễn Hồng Nguyệt 6 8.5 8.0
56 16127075 DH16MT Lê Trọng Nhân 4 4.5 4.4
57 16113093 DH16NHB Trần Nguyễn Yến Nhi 5 6 5.8
58 16127078 DH16MT Trương Yến Nhi 9 5 5.8
59 16145231 DH16BV Huỳnh Thị Mỹ Nhiên 7 6 6.2
60 16145234 DH16BV Phạm Thị Hồng Nhung 5 6 5.8
61 16131167 DH16TK Phạm Thị Huỳnh Như 8 3.5 4.4
62 16127085 DH16MT Trần Thị Kim Oanh 10 5 6.0
63 16131177 DH16TK Đào Thanh Phong 8 3 4.0
64 16120193 DH16KT Nguyễn Thị Phóng 2 1.6
65 16116153 DH16KS Bùi Ngọc Như Phương 4 5.5 5.2
66 16113106 DH16NHB Tạ Minh Quang 3 6.5 5.8
67 16130530 DH16DTB Dương Ngọc Quí 4 4 4.0
68 16117057 DH16CT Hồ Thị Kim Quyên 4 5.5 5.2
69 16113114 DH16NHB Kiều Sơn 9 8 8.2
70 16113117 DH16NHB Trần Thị Thanh Tâm 7 5 5.4
71 16113119 DH16NHB Nguyễn Minh Tân 5 6 5.8
72 16124252 DH16QL Nguyễn Thị Cẩm Thi 4 4.5 4.4
73 16126166 DH16SM Hoàng Hữu Thiện 5 3 3.4
74 16113134 DH16NHB Nguyễn Văn Thịnh 5 4.5 4.6
75 16125460 DH16VT Phan Thị Ngọc Thơ 4 8 7.2
76 16114299 DH16LN Phạm Thị Thùy 4 3.5 3.6
77 16113141 DH16NHB Trần Thị Hồng Thúy 6 7.5 7.2
78 16123200 DH16KE Nguyễn Hoàng Anh Thư 5 6.5 6.2
79 16116204 DH16NY Nguyễn Thị Thân Thương 3 6 5.4
80 16124166 DH16QL Đặng Trung Tín 2 5.5 4.8
81 16131244 DH16TK Trần Thanh Toản 8 6 6.4
82 16116217 DH16NY Lê Thị Thùy Trang 4 4 4.0
83 16130627 DH16DTC Phạm Thị Thúy Trang 4 6.5 6.0
84 16125525 DH16VT Phan Thị Thùy Trang 8 6 6.4
85 16131245 DH16TK Đỗ Thanh Trâm 4 4 4.0
86 16113149 DH16NHB Vũ Thị Ngọc Trâm 3 5 4.6
87 16124276 DH16QL Lê Thị Huyền Trân 5 7.5 7.0
88 16145268 DH16BV Huỳnh Minh Trí 5 6 5.8
89 16120295 DH16KM Phạm Thị Diễm Trinh 2 2 2.0
90 16122355 DH16QT Bùi Quang Trợ 1 0.2
91 16121063 DH16PT Nguyễn Thanh Trúc 3 5.5 5.0
92 16131282 DH16TK Huỳnh Thị Thanh Tuyền 8 5 5.6
93 16130654 DH16DTA Nguyễn Minh Tuyễn 7 8 7.8
94 16125552 DH16VT Phạm Thị Ánh Tuyết 8 6 6.4
95 16125560 DH16DD Ngô Thị Cẩm Vân 7 6 6.2
96 16113165 DH16NHA Nguyễn Tường Vi 4 6 5.6
97 16113167 DH16NHB Nguyễn Tiến Vinh 8 4 4.8
98 16124204 DH16QL Lê Phước Vũ 2 4.5 4.0
99 16113172 DH16NHB Lê Thị Hải Yến 8 4 4.8

100 16113174 DH16NHB Trần Thị Yến 3 8 7.0


